
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Võ Ngọc Tường An 02/11/2000
DPT. NC 

000421
1/2022 21/01/2022

2 Huỳnh Thị Quế Anh 13/10/2000
DPT. NC 

000422
2/2022 21/01/2022

3 Trần Gia Bảo 07/01/2001
DPT. NC 

000423
3/2022 21/01/2022

4 Võ Thị Ngọc Bích 04/10/2000
DPT. NC 

000424
4/2022 21/01/2022

5 Nguyễn Thị Bích 11/09/1998
DPT. NC 

000425
5/2022 21/01/2022

6 Võ Duy Bình 02/11/2000
DPT. NC 

000426
6/2022 21/01/2022

7 Huỳnh Thị Ngọc Đàm 10/11/2001
DPT. NC 

000427
7/2022 21/01/2022

8 Trương Bình Phương Đoan 02/03/2000
DPT. NC 

000428
8/2022 21/01/2022

9 Nguyễn Thùy Dung 04/10/1999
DPT. NC 

000429
9/2022 21/01/2022

10 Đinh Thị Thanh Hằng 02/09/2000
DPT. NC 

000430
10/2022 21/01/2022

11 Nguyễn Thị Hằng 09/05/1997
DPT. NC 

000431
11/2022 21/01/2022

12 Trịnh Thị Hiền 07/11/1997
DPT. NC 

000432
12/2022 21/01/2022

13 Nguyễn Thị Bạch Huệ 13/03/2000
DPT. NC 

000433
13/2022 21/01/2022

14 Đoàn Phúc Hưng 10/05/1997
DPT. NC 

000434
14/2022 21/01/2022

15 Thông Thị Kim Hương 05/07/2000
DPT. NC 

000435
15/2022 21/01/2022

16 Hồ Thị Như Huyền 28/02/1999
DPT. NC 

000436
16/2022 21/01/2022

17 Nguyễn Thành Khang 25/05/2000
DPT. NC 

000437
17/2022 21/01/2022

18 Đỗ Mai Khanh 30/07/1998
DPT. NC 

000438
18/2022 21/01/2022

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Ngày, 

tháng, năm 

cấp chứng 

chỉ

STT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ghi

chú

Bình Thuận, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Họ và Tên Ngày sinh

DANH SÁCH SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT NÂNG CAO

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 48 /QĐ-TTPTNNL  ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc 

công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao kỳ thi ngày 08/01/2022)

Khóa ngày 08/01/2022

Số hiệu 

chứng chỉ
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Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

Ngày, 

tháng, năm 

cấp chứng 

chỉ

STT
Ghi

chú
Họ và Tên Ngày sinh

Số hiệu 

chứng chỉ

19 Trần Duy Khiêm 17/08/2000
DPT. NC 

000439
19/2022 21/01/2022

20 Đặng Thị Kim Khuê 07/04/2000
DPT. NC 

000440
20/2022 21/01/2022

21 Lê Thị Lan 30/08/2000
DPT. NC 

000441
21/2022 21/01/2022

22 Lê Trần Kim Minh 12/07/2000
DPT. NC 

000442
22/2022 21/01/2022

23 Trần Thị Quỳnh Nga 14/04/2000
DPT. NC 

000443
23/2022 21/01/2022

24 Châu Thị Thu Nguyệt 29/09/1999
DPT. NC 

000444
24/2022 21/01/2022

25 Dương Yến Nhi 22/11/2001
DPT. NC 

000445
25/2022 21/01/2022

26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/04/2000
DPT. NC 

000446
26/2022 21/01/2022

27 Bùi Võ Mai Phương 06/11/2000
DPT. NC 

000447
27/2022 21/01/2022

28 Nguyễn Khánh Quy 03/08/2000
DPT. NC 

000448
28/2022 21/01/2022

29 Lương Uyên Thục 23/07/2000
DPT. NC 

000449
29/2022 21/01/2022

30 Nguyễn Thị Phước Tiên 30/04/2000
DPT. NC 

000450
30/2022 21/01/2022

31 Nguyễn Thị Tình 21/06/2001
DPT. NC 

000451
31/2022 21/01/2022

32 Hồ Hương Trà 14/01/2000
DPT. NC 

000452
32/2022 21/01/2022

33 Nguyễn Lê Thị Bích Trâm 26/06/2000
DPT. NC 

000453
33/2022 21/01/2022

34 Võ Phương Trang 29/10/2000
DPT. NC 

000454
34/2022 21/01/2022

35 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/06/2000
DPT. NC 

000455
35/2022 21/01/2022

36 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/03/2000
DPT. NC 

000456
36/2022 21/01/2022

37 Châu Ngọc Tuyết Trinh 20/07/2000
DPT. NC 

000457
37/2022 21/01/2022

 

                 

Danh sách gồm 37 thí sinh
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